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1 2 3 4 5=4-3 6

A Quyết toán thu 1.136.684.998 1.136.684.998 0

I Tổng số thu  1.136.684.998 1.136.684.998 0

1.1 Tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu 27.929.678 27.929.678 0

1.2 Tiền hoàn trả BHYT hs 2.252.880 2.252.880 0

1.3 Tiền tin học 118.098.000 118.098.000 0

1.4 Tiền học Tiếng Anh NN 305.200.000 305.200.000 0

1.5 Tiền Kỹ năng sống 223.740.000 223.740.000 0

1.6 Tiền trông xe đạp 14.625.000 14.625.000 0

1.7 Tiền nước uống 42.785.000 42.785.000 0

1.8 Tiền Tiếng anh tự chọn 1,2 70.281.000 70.281.000 0

1.9 Tiền BHYT tự nguyện 318.943.440       318.943.440 0

1.10 Tiền thưởng 12.830.000        12.830.000       0

2 Chi từ nguồn thu sự nghiệp khác 1.135.974.268 1.135.974.268 710.730

2.1 Tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu 27.218.948 27.218.948 710.730

2.2 Tiền hoàn trả BHYT hs 2.252.880 2.252.880 0

2.3 Tiền tin học 118.098.000 118.098.000 0

2.4 Tiền học Tiếng Anh NN 305.200.000 305.200.000 0

2.5 Tiền Kỹ năng sống 223.740.000 223.740.000 0

2.6 Tiền trông xe đạp 14.625.000 14.625.000 0

2.7 Tiền nước uống 42.785.000 42.785.000 0

2.8 Tiền Tiếng anh tự chọn 1,2 70.281.000 70.281.000 0

2.9 Tiền BHYT tự nguyện 318.943.440       318.943.440 0

2.10 Tiền thưởng 12.830.000        12.830.000       0

II Dự toán chi ngân sách nhà nước     6.335.221.901 6.335.221.901   0

1 Chi quản lý hành chính 0

2 Nghiên cứu khoa học 0

3 Chi nghiệp vụ giáo dục đào tạo dạy nghề 6.335.221.901    6.335.221.901   0

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5.811.915.401    5.811.915.401   0

a Chi thanh toán cho cá nhân 4.731.943.337    4.731.943.337   0

Mục 6000: Tiền lương 2.332.152.292    2.332.152.292   0

Mục 6050: Tiền công trả cho vị trí lao động 

thường xuyên theo hợp đồng
44.471.298         44.471.298        0
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Mục 6100: Phụ cấp lương 1.358.487.825    1.358.487.825   0

Mục 6150: Phụ cấp lương 7.500.000           7.500.000          

Mục 6200: Tiền thưởng 17.550.000         17.550.000        0

Mục 6250: Phúc lợi tập thể 11.720.000         11.720.000        0

Mục 6300: Các khoản đóng góp 625.453.122       625.453.122      0

Mục 6400: Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 342.108.800       342.108.800      0

b Chi nghiệp vụ chuyên môn 964.972.064       964.972.064      0

 Mục 6500: Thanh toán dịch vụ công cộng 45.499.889         45.499.889        0

 Mục 6550: Vật tư văn phòng 144.464.000       144.464.000      0

 Mục 6600: Thông tin tuyên truyền liên lạc 53.480.500         53.480.500        0

 Mục 6650: Hội nghị -                     -                    0

 Mục 6700: Công tác phí 13.520.000         13.520.000        0

 Mục 6750: Chi phí thuê mướn 167.078.056       167.078.056      0

 Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục 

vụ công tác chuyên môn và các công trình 

cơ sở hạ tầng.

334.328.680       334.328.680      0

Mục 6950: Mua sắm tài sản phục vụ công 

tác chuyên môn
0

 Mục 7000: Chí phí nghiệp vụ chuyên môn 

của từng ngành
206.600.939       206.600.939      0

 Mục 7050: Mua sắm tài sản vô hình -                    

c Các khoản chi khác 115.000.000       115.000.000      0

Mục 7750: Chi khác 115.000.000       115.000.000      0

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 523.306.500       523.306.500      0

a Chi thanh toán cho cá nhân 212.973.500       212.973.500      0

Mục 6100: Phụ cấp lương 165.937.500       165.937.500      0

Mục 6150: Học bổng và hỗ trợ cho HS SV 9.536.000           9.536.000          0

Mục 6157: Hỗ trợ CPHT 37.500.000         37.500.000        

b Chi nghiệp vụ chuyên môn 150.000.000       150.000.000      0

 Mục 6900: Sửa chữa, duy tu tài sản phục 

vụ công tác chuyên môn và các công trình 

cơ sở hạ tầng.

150.000.000       150.000.000      0

c Chi hỗ trợ khác 160.333.000       160.333.000      

 Mục 8049: Chi hỗ trợ về hưu trước tuổi 160.333.000 160.333.000

                        Đoàn Thị Nhung 

                     HIỆU TRƯỞNG

An Sinh, ngày 14 tháng  04 năm 2023
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